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Giving Instructions
Đưa ra lời hướng dẫn
Stand up, 
Đứng lên

Close the door 
Đóng cửa lại

Open the window, please.
Vui lòng mở dùm cửa sổ

Open your books at page ____, please
Vui lòng mở sách trang số…..

Could you stand in a line, please?
Bạn có thể vui lòng đứng một thành một hàng được không?

Listen
Lắng nghe

Watch and listen
Xem và nghe 

Watch!
Xem 

Quiet please
Vui lòng giữ im lặng

Stand up please
Vui lòng đứng lên

Get into groups
Vào  nhóm

Work in pairs
Làm việc theo cặp

Discuss these questions
Thảo luận những câu hỏi sau

Come over here
Lại đây / Đến đây

Have a seat
Ngồi xuống

Do the first exercise
Làm bài tập đầu tiên

Stop there!
Hãy dừng tại đó!

Compare your answers
Hãy so sánh câu trả lời của các em

Put up your hand 
Hãy giơ tay lên nào
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